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LỜI NÓI ĐẦU

Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thải sinh hoạt, viết tắt  

CTRSH) là chất thải rắn phát sinh từ quá trình sinh hoạt thường ngày 

của con người.

Những năm gần đây, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng nhanh 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng do sự gia tăng dân số và tốc độ đô thị 

hoá. Trung bình 1.850 tấn rác thải được thu gom hàng ngày (đô thị: 

khoảng 1.000 tấn/ngày; nông thôn: khoảng 850 tấn/ngày). Việc gia tăng 

lượng CTRSH, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng khối lượng chất thải 

nhựa và nilon khó phân huỷ, cộng với thiếu phương án xử lý phù hợp 

đang tiềm ẩn những bất ổn với kinh tế - xã hội địa phương.

 Công tác phân loại CTRSH tại nguồn là một trong những vấn để cấp 

thiết trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường 2020 đưa 

ra 06 Điều quy định về quản lý CTRSH. Trong đó, Điều 75 của Luật này 

quy định về phân loại, lưu giữ, chuyển giao CTRSH.

Việc tiến hành phân loại CTRSH tại nguồn là nhiệm vụ khó khăn và 

lâu dài, đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từng tổ 

chức, mỗi cá nhân. Thực hiện được phân loại rác thải tại nguồn là hành 

động xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị và là trách nhiệm của 

thế hệ hôm nay cho thế hệ mai sau.

Để thúc đẩy thực hiện tốt công tác phân loại CTRSH tại nguồn, Sở 

Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng xây dựng Sổ tay hướng 

dẫn phân loại CTRSH tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

nhằm cung cấp các kiến thức chung về phân loại, thu gom, xử lý và giảm 

thiểu CTRSH cho các nhà quản lý, cộng đồng, người  dân.
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HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN LOẠI
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

QĐ 60/2023/QĐ-UBND
ngày 25/12/2023

Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa 
bàn thành phố Hải Phòng.

UBND
thành phố

KH 331/KH-UBND
ngày 25/12/2023

Triển khai thực hiện phân loại CTRSH tại 
nguồn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

UBND
thành phố

UBND
thành phố

KH 260/KH-UBND
ngày 12/11/2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số  
27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội 
đồng nhân dân thành phố.

Hội đồng
nhân dân
thành phố

NQ 27/NQ-HĐND
ngày 20/7/2022

Nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa 
bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2050.

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRUNG ƯƠNG

Tên, số hiệu,
thời gian ban hành

Cơ quan
ban hành

Nội dung

NĐ 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022

Chính 
phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường.

TT 02/2020/NĐ-CP
ngày 10/01/2022

Bộ 
TNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường.

QĐ 450/QĐ-TTg
ngày 13/4/2022

Thủ tướng
Chính phủ

Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường 
quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

CV 9368/BTNMT-KSONMT
ngày 02/11/2023

Bộ 
TNMT

Ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt.

Luật BVMT số 72/2020/QH14
ngày 17/11/2020

Quốc hội Bảo vệ môi trường.

Chính
phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

NĐ 45/2022/NĐ-CP
ngày 07/7/2022
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SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TẠI SAO PHẢI PHÂN LOẠI
CTRSH TẠI NGUỒN?

Giảm thiểu tổng 
lượng rác thải thải ra môi 
trường cần xử lý. 

VỀ MÔI TRƯỜNG

Giúp xử lý hiệu quả 
các thành phần khác 
nhau trong rác thải sau 
phân loại.

Tiết kiệm được diện 
tích đất.

Giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường đất, nước, 
không khí.

Tăng cường lượng 
rác thải được thu hồi, tái 
sử dụng, tái chế.

Tận dụng tối đa giá 
trị, kéo dài vòng đời của 
sản phẩm, vật liệu.

Tiết kiệm tài nguyên.

Thúc đẩy nền kinh 
tế xanh, nền kinh tế 
tuần hoàn.

Thay đổi thói quen, 
nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cá nhân, 
cộng đồng về bảo vệ môi 
trường và sử dụng hợp lý 
nguồn tài nguyên.

Giảm được các loại 
bệnh, xung đột xã hội do 
CTRSH gây ra. Nâng 
cao chất lượng cuộc 
sống cộng đồng.

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

VỀ KINH TẾ

Hướng tới một đô 
thị văn minh, bền vững.

VỀ XÃ HỘI
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HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thiết  bị
điện tử

CHẤT THẢI CÓ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ

Giấy

Nhựa, nylon

Kim loại

Cao su

Thủy tinh

Đồ gỗ

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
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SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHẤT THẢI CÓ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ

Chuyển giao cho đơn vị
thu gom chất thải rắn

Tái sử dụng

$ Bán phế liệu

* Giữ nguyên hình dạng,
  không tháo rời

Cơ sở tái chế

Điểm thu hồi sp thải bỏ

* Loại bỏ thực phẩm, sản phẩm chứa bên trong
* Thu gọn, giảm kích thước, thể tích 

CHẤT THẢI

TÁI SỬ DỤNG

TÁI CHẾ

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
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CHẤT THẢI THỰC PHẨM, HỮU CƠ

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNGHÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

Bã trà

Xơ dừa

Trấu, cám, rơm, rạ

Thức ăn thừa

Bã míaHoa Thân cây mềm

Vỏ trứng

Rau, củ, quả hỏng

Bã cà phê

Vỏ tôm

Lá cây, vỏ hoa quả
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Điểm xử lý
phân mùn tập trung

Chuyển giao cho đơn vị
thu gom chất thải rắn

CHẤT THẢI

THỰC PHẨM,

HỮU CƠ

Thức ăn chăn nuôi Ủ phân tại nhà

Khuyến khích tại nông thôn

Ủ phân hữu cơ tại nhà máy
KLH XLCT Tràng Cát

* Đựng trong vật chứa kín, không rò rỉ, ngăn 
ngừa mùi phát tán.
* Để gọn gàng, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi 
trường; khuyến khích chuyển giao trực tiếp.

CHẤT THẢI THỰC PHẨM, HỮU CƠ

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNGHÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
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SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁCCHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁCCHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁC

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

CHẤT THẢI CỒNG KỀNH

Tủ, bàn ghếGiường,
nệm hỏng

Thân, gốc
cây lớn

Cánh cửa,
ván gỗ

CHẤT THẢI NGUY HẠICHẤT THẢI NGUY HẠICHẤT THẢI NGUY HẠI

Bóng đèn huỳnh 
quang, nhiệt kế 
thủy ngân thải

Pin, Ắc
quy thải

Vỏ chai lọ 
đựng hóa chất 

nguy hại

Kim tiêm, khẩu 
trang, bông băng 

nhiễm khuẩn

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

CHẤT THẢI SINH HOẠT KHÁC CÒN LẠI

Đầu lọc
thuốc lá

Giấy vệ sinh,
tã lót

Bã kẹo
cao su

Hạt hút ẩm

Xỉ thanSành, sứ vỡ Vỏ sò, ốc, Xương động vật
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SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁCCHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁCCHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁC

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

* Giảm kích thước, 
thể tích
* Để gọn

Dây chuyền sơ chế/xử lý
chất thải cồng kềnh

CHẤT THẢI CỒNG KỀNH

Cơ sở xử lý
chất thải nguy hại

CHẤT THẢI

NGUY HẠI

Điểm thu hồi
chất thải nguy hại

CHẤT THẢI NGUY HẠICHẤT THẢI NGUY HẠICHẤT THẢI NGUY HẠI

* Không đập vỡ/tháo rời
* Chứa đựng trong bao 
bì/thiết bị phù hợp để tránh 
phát tán CTNH

Chuyển giao cho đơn vị 
thu gom chất thải rắn

CHẤT THẢI

KHÁC

CHẤT THẢI SINH HOẠT KHÁC CÒN LẠI

* Thu gọn
* Chứa trong bao bì, thiết 
bị kín, không rò rỉ, ngăn 
ngừa phát tán mùi

Chôn lấp/đốt hợp vệ sinh

CHẤT THẢI

SINH HOẠT

KHÁC CÒN LẠI
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SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

MỤC TIÊU, VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
TRONG VIỆC PHÂN LOẠI CTRSH TẠI NGUỒN

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNGHÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

Đến ngày 30/4/2024: ít nhất 30% - 50% Phấn đấu  xã, phường, thị trấn trên địa bàn hoàn thành và tiếp tục duy trì công tác phân loại CTRSH tại nguồn. 

Đến ngày 31/7/2024: ít nhất 50% - 70% Phấn đấu  xã, phường, thị trấn trên địa bàn các quận, huyện hoàn thành và tiếp tục duy trì công tác phân loại CTRSH tại nguồn.

Đến ngày 31/10/2024: cơ bản 100% Phấn đấu  xã, phường, thị trấn trên địa bàn các quận, huyện hoàn thành và tiếp tục duy trì công tác phân loại CTRSH tại nguồn.

Từ ngày 01/11/2024: Duy trì thực hiện  phân loại CTRSH tại nguồn

Sở Tài
nguyên và

Môi trường 

Sở Giáo
dục và
Đào tạo

Sở TTTT
Đài PTTH

Báo HP
Cơ quan TTTT

Sở, ban,
ngành,

đơn vị khác

UBND
các quận,

huyện

UBND
cấp xã

- Tuyên truyền, phổ biến quy định phân loại CTRSH tại nguồn; thu gom, 
vận chuyển, xử lý riêng CTRSH sau phân loại
- Hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương.

Tuyên truyền, lồng ghép thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn vào các 
chương trình nội, ngoại khóa cho học sinh các cấp.

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng;
- Xây dựng phóng sự, ghi hình, đưa tin; thông tin các điển hình làm tốt hoặc 
bị xử lý vi phạm.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phân loại CTRSH tại nguồn.

Tuyên truyền, tổ chức triển khai hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn trên 
địa bàn theo Mục tiêu giao tại Muc II Kế hoạch số 331/KH-UBND của 
UBND thành phố.

Tuyên truyền, tổ chức triển khai hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn trên 
địa bàn theo Mục tiêu giao tại Muc II Kế hoạch số 331/KH-UBND của 
UBND thành phố.
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SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Các tổ
chức, cá
nhân, hộ
gia đình

phát sinh
CTRSH

- Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh; 
- Thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo hướng dẫn;
- Lưu trữ, chuyển giao CTRSH sau phân loại theo thời gian, phương thức đã 
thống nhất; khuyến khích chuyển giao trực tiếp;
- Giám sát, phản ánh với chính quyền địa phương khi đơn vị thu gom, vận 
chuyển, xử lý CTRSH thực hiện không đúng theo nội dung đã thống nhất;
- Liên hệ số điện thoại Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị BVMT.

Đơn vị
thu gom,

vận chuyển 
CTRSH

- Bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển 
riêng CTRSH sau phân loại ;
- Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH phát sinh từ CTRSH;
- Thông báo UBND cấp xã để xử lý khi chủ nguồn thải không thực hiện phân 
loại CTRSH tại nguồn, không chuyển giao đúng nhóm chất thải sau khi được 
nhắc nhở 3 lần/ tuần;
- Từ chối tiếp nhận chất thải; thông báo cho UBND cấp xã, cấp huyện, Sở 
TNMT khi chủ nguồn thải không chuyển giao CTRSH theo thời gian, phương 
thức thống nhất.

- Thực hiện đủ điều kiện tham gia hoạt động xử lý CTRSH;
- Bố trí khu vực tiếp nhận, xử lý riêng CTRSH sau phân loại;
- Được quyền kiểm tra CTR chuyển giao đến cơ sở; từ chối tiếp nhận các loại 
CTR không đúng loại được phép xử lý;
- Ghi nhận các trường hợp xe vận chuyển CTR sau phân loại tại các quận/huyện 
bị lẫn các loại chất thải khác; báo cáo UBND cấp huyện, Sở TNMT.

Đơn vị
xử lý

CTRSH 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực thực hiện 
phân loại CTRSH tại nguồn. 
- Giám sát việc thực hiện tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 
- Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội, đoàn thể tại thôn, 
tổ dân phố giám sát tại địa bàn dân cư.

Đề nghị
UBMTTQ,
các tổ chức
chính trị -

xã hội các cấp

MỤC TIÊU, VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
TRONG VIỆC PHÂN LOẠI CTRSH TẠI NGUỒN
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SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

Đến ngày 30/4/2024: ít nhất 30% - 50% Phấn đấu  xã, phường, thị trấn trên địa bàn hoàn thành và tiếp tục duy trì công tác phân loại CTRSH tại nguồn. 

Đến ngày 31/7/2024: ít nhất 50% - 70% Phấn đấu  xã, phường, thị trấn trên địa bàn các quận, huyện hoàn thành và tiếp tục duy trì công tác phân loại CTRSH tại nguồn.

Đến ngày 31/10/2024: cơ bản 100% Phấn đấu  xã, phường, thị trấn trên địa bàn các quận, huyện hoàn thành và tiếp tục duy trì công tác phân loại CTRSH tại nguồn.
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TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thống nhất
thời gian,
tần suất,

phương thức,
địa điểm,

tuyến
thu gom

Tổ chức,
hộ gia đình,

cá nhân

* Giảm thiểu phát sinh chất thải
* Thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn

Phát sinh thường xuyên Không thường xuyên

Phương tiện/thiết bị thu gom riêng (đồng thời/riêng biệt)

Cơ
sở
tái
chế

NM
phân
mùn

Tràng
Cát

Chôn
lấp/đốt
hợp vệ

sinh

Dây
chuyền

xử lý CT
cồng
kềnh

Cơ sở
xử lý

CTNH

K
iể

m
 t

ra
, 
n

h
ắ
c 

n
h

ở

K
h

en
 t

h
ư

ở
n

g
, 
x
ử

 p
h

ạ
t

Thống 
nhất

Làm
thức
ăn

chăn
nuôi

Ủ phân
mùn,
làm

giá thể
trồng cây

* Khuyến kích
tại nông thôn

Các tổ
giúp việc
chỉ đạo,

hướng dẫn
tuyên truyền

Đơn vị
thu gom,

vận chuyển
CTRSH

Thông báo
rộng rãi

CTR có
khả năng

tái sử dụng,
tái chế

CTRSH
khác còn lại

Chất thải
cồng kềnh

Chất thải
nguy hại

Chất thải
thực phẩm, hữu cơ

CTR có
khả năng

tái sử dụng,
tái chế

Chất thải
thực phẩm, hữu cơ

Chất thải
cồng kềnh

Chất thải
nguy hại

K
iể

m
 t

ra
, n

hắ
c 

nh
ở

K
he

n 
th

ư
ởn

g,
 x

ử
 p

hạ
t

UBND cấp xã

Tổ trưởng TDP/
trưởng thôn/

BQL chung cư
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CTRSH
khác còn lại
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Khoản 2 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường quy định: Cơ sở thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và 
thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể:

CHẾ TÀI XỬ LÝ

Hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng 
bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định

Hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng 
cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông 
chính.

6. Phạt tiền từ  đối với chủ đầu tư xây 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng
dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường sau đây:

c) Không có thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu 
giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với lượng, loại chất thải phát sinh từ hộ gia đình, cá 
nhân trong khu dân cư tập trung.

6. Hành vi vi phạm của chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị, 
chung cư, tòa nhà văn phòng bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ  đối với hành vi không 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng
bố trí thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải 
rắn sinh hoạt theo quy định;

b) Phạt tiền từ  đối với hành vi không tổ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng
chức thu gom chất thải từ hộ gia đình, cá nhân theo quy định; không bố trí điểm tập kết 
chất thải rắn sinh hoạt phù hợp trong khuôn viên của dự án đầu tư theo quy định.

a. Hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá 
không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương 
mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng

c. Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải 
không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương 
mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

d. Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng 
đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc 
hệ thống thoát nước mặt;đổ nước thải không đúng 
quy định trên vỉa hè, lòng đường phố.

1000.000 - 2.000.000 đồng

Khoản 1

Điều 26

Khoản 2

Điều 25

Khoản 1

Điều 41

Điều 25

Điều 26

2.500.000 - 3.000.000 đồng

500.000 - 1.000.000 đồng

500.000 - 1.000.000 đồng

100.000 - 1.000.000 đồng

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỈ ĐẠO, TUYÊN  TRUYỀN
THỰC HIỆN PHÂN LOẠI CTRSH TẠI NGUỒN

Đ/c Lê Tiến Châu - Ủy viên trung ương Đảng,
Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn

đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
dự, chỉ đạo công tác phân loại CTRSH tại nguồn

Sở TNMT và Công ty TNHH MTV MTĐTHP
đồng tổ chức phát động trồng cây

“VÌ MỘT VIỆT NAM XANH”
và thúc đẩy phân loại CTRSH tại nguồn

UBND quận Hải An trao, tiếp nhận
xô đựng rác chứa CTRSH để thực hiện

phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn quận

TDP số 4, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền
triển khai mô hình phân loại CTRSH tại nguồn
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SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỈ ĐẠO, TUYÊN  TRUYỀN
THỰC HIỆN PHÂN LOẠI CTRSH TẠI NGUỒN
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Công nhân Công ty TNHH MTV
Môi trường đô thị Hải Phòng
thu gom chất thải cồng kềnh

trên địa bàn thành phố

Điểm thu hồi pin thải
tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Mô hình “Tủ quần áo từ thiện” của Hội LHPN
phường Phù Liễn, quận Kiến An

Mô hình “Rác thải nghĩa tình” của Hội LHPN
xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên
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TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
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Công nhân Công ty TNHH MTV
Môi trường đô thị Hải Phòng

phân loại rác thải nylon tại điểm tiếp nhận
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Nhân dân phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền
thực hiện chuyển giao CTRSH sau phân loại

Hướng dẫn ủ mùn hữu cơ
từ chất thải thực phẩm sau phân loại
tại xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy 

Mô hình ủ chất thải thực phẩm, hữu cơ
tại hộ gia đình, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo

MỘT SỐ HÌNH ẢNH XỬ LÝ RIÊNG CTRSH SAU PHÂN LOẠI

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH XỬ LÝ RIÊNG CTRSH SAU PHÂN LOẠI

Nhà máy xử lý phân mùn Compost
tại LKHXLCTR Tràng Cát

Dây chuyền xử lý chất thải cồng kềnh
tại LKHXLCTR Tràng Cát

Dây chuyền phân loại, sơ chế chất thải nhưạ
tại KLHXLCT Tràng Cát

Khu vực ủ chất thải thực phẩm, hữu cơ
tập trung tại xã An Thái, huyện An Lão
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TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
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TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Refuse
Từ chối 
Từ chối sử dụng nhựa dùng một lần 
Chọn sản phẩm có thể tái sử dụng 
Sử dụng sản vật địa phương

Reduce
Giảm thiểu
Lên danh sách đồ cần mua
Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết

Reuse
Tái sử dụng
Hãy tái sử dụng trước khi thải bỏ

Recycle
Tái chế
Phân loại rác để tái chế

Rot
Ủ phân
Ủ phân chất thải thực phẩm

QUY TẮC

5R
HƯỚNG TỚI 

MỘT THẾ GIỚI
KHÔNG RÁC

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
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NÓI  VỚI RÁC THẢI NHỰAKHÔNG
Sử dụng sản phẩm

thân thiện với môi trường

Mang theo giỏ đựng
khi đi mua sắm

Mang theo bình
đựng nước cá nhân

Dùng hộp chứa dùng lại
để đựng thức ăn

Không sử dụng
các sản phẩm nhựa

dùng một lần

Không sử dụng
túi nilon

Không sử dụng
mỹ phẩm có chứa

hạt vi nhựa

Bỏ thói quen
ăn kẹo cao su

Không túi nilon Không chai, ly, cốc nhựa

Chung tay phân loại rác tại nguồn
Bảo vệ môi trường

Xanh - Sạch - Đẹp - Bền vững

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG
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TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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MỤC LỤC
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Đơn vị biên soạn:

Đơn vị phối hợp:

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

: http://urencohp.com.vn

: 0947.429.595

: Số 1a Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

: Số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

: 0225.373.2672

: http://sotnmt.haiphong.gov.vn
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